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DANH SÁCH SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

	TT
	TÊN SÁNG KIẾN
	TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ

	1
	Ứng dụng phương pháp phân tích di truyền trước chuyển phôi không xâm lấn (NiPGT - A) trong sàng lọc bất thường vật liệu di truyền của các phôi tại Nghệ An
	TS. Nguyễn Hữu Lê
Sở Y tế Nghệ An
PGS.TS. Nguyễn Văn Hương
BSCKII. Hoàng Ngọc Anh
ThS.BS. Lê Đăng Quang
ThS. Nguyễn Huyền Trang
ThS. Nguyễn Thị Hồng 
ThS. Bùi Thị Tuyết
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An
PGS.TS Tăng Xuân Hải
Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
TS. Hồ Giang Nam
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

	2
	Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết (sepsis) tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	BSCKII. Trịnh Xuân Nam
BSCKII Nguyễn Văn Thủy 
PGS. TS. Quế Anh Trâm
TS. BS Nguyễn Đức Phúc
BSCKII. Nguyễn Hữu Tân
BSCKII. Lê Anh Tuấn
Ths. Trần Anh Đào
BSCKI. Lê Tiến Viện
Ths.BS. Đào Thị Hương
BS. Trần Thị Giang
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	3
	Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị bệnh co thắt tâm vị theo phương pháp Heller - Dor tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	PGS.TS Nguyễn Văn Hương 
ThS.BSNT Nguyễn Văn Thủy
TS.BS Đinh Văn Chiến
BSCKII Tăng Huy Cường
ThS.BS Đặng Đình Khoa
BSCKII Phạm Văn Anh
BS. Xồng Bá Dìa
BS Lưu Đức Sơn
ThS Nguyễn Thị Tuyết
ThS Nguyễn Minh Thắng
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	4
	Áp dụng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân điều trị tại chỗ vết loét mạn tính, vết thương lâu liền do biến chứng của tiểu đường, suy tim, mạch máu, nằm lâu do đột quỵ, liệt, chấn thương… tại khoa Bỏng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An
	Ts.Bs. Trịnh Văn Thông
Bs. Nguyễn Ngọc Sơn
Bs. Đinh Xuân Chương
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	5
	Áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong điều trị bệnh nhân đột quỵ não nặng tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
	TS Nguyễn Đức Phúc
BSCKII Trần Phương
BSCKII Trần Văn Thảnh
Ths Nguyễn Hữu Việt Anh
CĐĐD Nguyễn Văn Tuấn
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	6
	Áp dụng hệ thống ống nong trong vi phẫu thuật lấy nhân thoát vị điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ít xâm lấn tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
	TS.BS. Hoàng Kim Tuấn
ThS. BS. Nguyễn Đình Đức
BSCKII. Nguyễn Hùng Dũng
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	7
	Phẫu thuật thay thế xương con bằng vật liệu tự thân điều trị viêm tai giữa mạn tính
	Bs. CKII. Chu Thị Kim Anh
Bs.CKII. Bùi Thị Hồng Giang
ThS. Phan Thanh Hưng
ThS. Lê Hoài Nam
ThS. Phan Đức Chính
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	8
	Kỹ thuật làm miệng nối Billroth-I trong phẫu thuật nội soi hoàn toàn điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	TS. BS. Đinh Văn Chiến
PGS. TS. Nguyễn Văn Hương
TS. BS. Nguyễn Huy Toàn 
BSCKII. Hồ Viết Thắng 
BS. Nguyễn Đình Hiếu 
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	9
	Áp dụng thang điểm SCAI trong nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp tại Khoa Cấp cứu bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	BSCKII. Nguyễn Hữu Tân
Ths.BS. Đào Thị Hương
BSCKI. Nguyễn Thị Hoa
BS. Hồ Thị Vân
ĐDCKI. Phan Thị Thành
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	10
	Ứng dụng siêu âm tĩnh mạch cảnh trong phải trong điều trị và theo dõi bệnh nhân suy tim
	BSNT. Nguyễn Thị Hải Yến
TS. Phạm Hồng Phương
BSCKII. Trần Bá Biên
BSCKII. Phan Việt Tâm Anh
TS. Nguyễn Huy Lợi
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	11
	Ứng dụng đo độ dày lớp mỡ thượng tâm mạc trong đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An
	TS. Phạm Hồng Phương
BSCKII. Phan Việt Tâm Anh
ThS. Lê Thị Thanh Hòa
CNĐD. Nguyễn Thị Hoàn
CNĐD. Trần Thị Hiền
Bệnh viên Hữu nghị đa khoa Nghệ An

	12
	Ứng dụng thuốc miễn dịch kháng PD-L1 trong điều trị ung thư phổi tại Nghệ An
	TS. BS. Phạm Vĩnh Hùng
TS. BSCKII. Nguyễn Khánh Toàn
ThS. BS. Nguyễn Thị Thuý Mỵ
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
BSCKII. Nguyễn Tùng Lâm
BSCKII. Nguyễn Thanh Ngọc
Sở Y tế Nghệ An

	13
	Ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ cắt toàn bộ tuyến vú kèm tái tạo vú tức thì bằng vật liệu độn điều trị ung thư vú giai đoạn 0, I, II
	BSCKII. Vũ Đình Giáp
ThS. KS. Đào Anh Nhất
ThS. BS. Trần Thị Hoài
BS. Nguyễn Thị Phương
BSCKI. Phan Đình Trường 
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

	14
	Ứng dụng mô hình giao tiếp AIDET trong môi trường bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh
	TS. BS. Phạm Vĩnh Hùng
BSCKII. Vũ Đình Giáp
ĐD. Trần Thị Châu
ĐD. Nguyễn Thị Tâm
ThS. BS. Trần Bá Kiên
ĐD. Hồ Thị Huyền
ThS. KS. Đào Anh Nhất
KTV. Phạm Vĩnh Hải
BSCKI. Nguyễn Thị Hoài Thương
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
Bùi Thị Ngọc
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nghệ An

	15
	Ứng dụng phương pháp bộc lộ ngược dòng dùng trong phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai có bảo tồn thần kinh mặt tại Nghệ An
	BSCKII. Ngô Vi Tiến
ThS. BS. Nguyễn Tài Bùi Đạt
ThS. BS. Hà Văn Ngọ
BSCKII. Trần Đức Hùng
DSCKII. Phan Hữu Hợi
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

	16
	Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều kết hợp với hoá trị phác đồ CF điều trị ung thư thực quản 1/3 dưới tại Nghệ An
	TS. BS. Nguyễn Hải Hoàng
ThS. BS. Nguyễn Viết Bình
ThS. DSCKII. Ngô Trí Diễm
ThS. BS. Nguyễn Văn Công
BSCKI. Lê Sỹ Lâm
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

	17
	Áp dụng quy trình ủ bã thải dược liệu làm phân bón hữu cơ kích thích sinh trưởng tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
	DSCKII. Nguyễn Thị Nga
BSCKII. Hồ Văn Thăng
ThS. Trần Thị Lan Phương
BSCKI. Lê Bá Tài
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
ThS.BS. Dương Tiến Hưng
Sở Y tế Nghệ An

	18
	Xây dựng phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
	CN. Trần Anh Đức
BS CKII. Phan Quang Anh
CN. Đoàn Ngọc Mạnh
KS. Phạm Tuấn Anh
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
ThS. Nguyễn Văn Nam
Sở Y tế Nghệ An

	19
	Áp dụng hệ thống bảng kiểm quy trình kỹ thuật y học cổ truyền và phục hồi chức năng nhằm khắc phục, kiểm soát những hạn chế và nâng cao chất lượng lâm sàng tại Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An
	BSCKI. Phạm Thị Huyền
BS. Lê Hoàng
CNĐD. Nguyễn Thị Thắng
ThS. Trần Quốc Thịnh
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
CN. Hồ Thị Hoài Ân
Sở Y tế Nghệ An

	20
	Ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
	TS.BS. Phan Thế Dũng
ThS.BSCKII. Lê Anh Tú
BSCKII. Lê Thị Cầm
BS. Trần Diễm Hương
BS. Vương Thị Ánh Hồng
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

	21
	Ứng dụng phẫu thuật nội soi qua tiền đình miệng điều trị bướu nhân tuyến giáp tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An
	TS.BS. Phan Thế Dũng
ThS.BSCKII. Lê Anh Tú
ThS.BSCKII. Hồ Sỹ Thắng
BSCKII. Nguyễn Văn Phú
BSCKI. Trần Đình Nghĩa
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

	22
	Ứng dụng phương pháp cai thở máy đa mô thức dựa trên sự kết hợp giữa cai thở máy ngắt quãng có kiểm soát, siêu âm cơ hoành và phục hồi chức năng hô hấp sớm trên bệnh nhân thở máy tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Yên Thành
	Nguyễn Hải Nam
Luyện Văn Trịnh
Lại Thị Ngọc Ánh
Phan Thị Dung
Bệnh viện đa khoa Yên Thành
Đoàn Thị Anh Vân
Sở Y tế Nghệ An

	23
	Sáng kiến cải tiến bộ dụng cụ bơm hơi tự tạo trong tháo lồng ruột cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam
	BS.CKII Lê Xuân Hồng
BS.CKII Lương Hồng Thanh
BS.CKII Hà Văn Quỳnh
BS.CKI Phan Hữu Toàn
BS.Nguyễn Thị Bích
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam

	24
	Áp dụng kỹ thuật bơm Surfactant ít xâm lấn (LISA) điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
	PGS.TS. Tăng Xuân Hải
ThS.BS Nguyễn Thị Tâm
BSCKII. Trương Lệ Thi
ThS.BS Phạm Thị Hà
ThS.BS Lê Thị Hải Vân
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

	25
	Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh X-quang phổi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
	Nguyễn Hồng Trường 
Nguyễn Thanh Hải 
Nguyễn Trọng Hiếu
Phùng Ngọc Đức
Phan Văn Nhật  
Võ Đức Tài
Phạm Nhất Sinh
Nguyễn Đình Huỳnh
La Thị Thương
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
Nguyễn Chí Ngọc
Nguyễn Thanh Tuấn
Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM
Phạm Thị Thắng
Trường Đại học Y khoa Vinh

	26
	Ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da bằng laser dưới hướng dẫn chụp mạch số hóa xóa nền tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
	Nguyễn  Hồng Trường
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Cao Việt
Bùi Danh Ánh
Bùi Đình Bính
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

	27
	Ứng dụng phần mềm PADLET trong quản lý và chăm sóc người bệnh theo hướng chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
	Đậu Thị Hiền
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Vũ Đình Bá
Phạm Nhất Sinh
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
Nguyễn Đức Dương
Trường Đại học Y khoa Vinh

	28
	Ứng dụng thang PSQI trong đánh giá rối loạn giấc ngủ ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
	BSCKI. Trần Đình Ngọc
TS,BS. Hồ Giang Nam
ThS.BS. Nguyễn Đức Tài
BSCKI. Trần Ngọc Linh
ĐD. Trần Thị Vân 
Bệnh viện tâm thần Nghệ An

	29
	Hiệu quả kỹ thuật kết hợp xương ít xâm lấn bằng nẹp vis khóa trong điều trị gãy đầu dưới hai xương cẳng chân tại tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An
	TS. BSCKII. Nguyễn Hoài Nam
BS. Nguyễn Mạnh Linh
BS. Nguyễn Việt Hoàng
BS. Phan Hoàng Hà
Bệnh viện Chấn thương - chỉnh hình Nghệ An
TS.BS. Nguyễn Văn Thương
Sở Y tế Nghệ An

	30
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở tại vùng miền Tây Nghệ An

	Bùi Đình Tuấn 
Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế
Nguyễn Tùng Lâm 
Sở Y tế Nghệ An
Ngô Trí Hiệp
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Đức Dương
Phan Thị Diệu Ngọc
Lê Thị Trang
Nguyễn Thị Nga
Trường ĐH Y khoa Vinh
Nguyễn Khánh Hùng
Bệnh viện Hữu nghị ĐK Nghệ An

	31
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, tỉnh Nghệ An
	Trần Minh Tuệ
Nguyễn Thanh Ngọc
Dương Tiến Hưng
Sở Y tế
Dương Đình Chỉnh
Nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Đông Lộc
Chu Trọng Trang
Phạm Đình Du
Nguyễn Song Hà
Hoàng Thị Thương
Hồ Tiến Sỹ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Lê Thanh Tùng
Phòng khám Glink Nghệ An
Nguyễn Nữ Lan Anh
Thanh tra tỉnh Nghệ An



